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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 19/01/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 0 0 51.800 2.683.580.000 51.800 2.683.580.000
2 NTP 0 0 1.500 64.900.000 1.500 64.900.000
3 PVI 0 0 6.000 273.000.000 6.000 273.000.000
4 PVS 25.000 924.000.000 20.200 754.110.000 45.200 1.678.110.000
5 SHS 0 0 800 14.880.000 800 14.880.000
6 TNG 30.000 584.000.000 0 0 30.000 584.000.000

Tổng 55.000 1.508.000.000 80.300 3.790.470.000 135.300 5.298.470.000


